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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-UBND
	  Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025


DỰ THẢO
Ngày 04.11


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025; 
[bookmark: loai_1_name]- Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
2. Cơ sở thực tiễn
Kỷ niệm chương là hình thức khen thưởng theo quy định Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh Đồng Nai; tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định[footnoteRef:1]. Để có cơ sở thực hiện việc xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích hoặc có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” là cần thiết. [1:  Khoản 2 Điều 71 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định “Kỷ niệm chương để tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương. Tên kỷ niệm chương, đối tượng và tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương do Bộ, ban, ngành, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương quy định’’.] 

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết
- Cụ thể hóa quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định đối với Kỷ niệm chương;
- Tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện trong việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” đối với các cá nhân có thành tích hoặc có quá trình cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
- Đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuân thủ Hiến pháp và Pháp Luật; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Ngày 12 tháng 02 năm 2025, UBND tỉnh có Công văn số 1236/UBND-KGVX gửi Bộ Nội vụ về việc đăng ký Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.
- Ngày 18 tháng 3 năm 2025 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Công văn số 523/BTĐKT-P.III về việc phúc đáp Công văn số 1236/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
2. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sự thống nhất của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Tờ trình đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.
3. Ngày 17 tháng 10 năm 2025, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 385/HĐND-VP thống nhất đăng ký xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.
UBND tỉnh có Văn bản số 8907/UBND-KGVX ngày 04/11/2025 về việc thực hiện Công văn số 385/HĐND-VP ngày 17/10/2025 của Thường trực HĐND tỉnh, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.
4. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết và có Văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương và gửi Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đề nghị phối hợp đăng Cổng thông tin điện tử lấy ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ dự thảo.
Về kết quả lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ nhận được phản hồi của … đơn vị, địa phương. Trong đó, có …/… đơn vị, địa phương thống nhất nội dung dự thảo.
Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai có Văn bản số …-CV/B&PTTH-QLCTTĐT ngày …./…./2025 về tổng hợp ý kiến Nhân dân, theo đó không nhận được ý kiến góp ý nào trên Công thông tin điện tử. 
5. Ngày …./…/2025, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số …/SNV-TĐKT gửi Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết.
6. Ngày …/…./2025, Sở Tư pháp có Báo cáo số …./BC-STP về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.
7. Ngày ..../9/2025, Sở Nội vụ có Tờ trình số ......../TTr-SNV trình UBND tỉnh về Nghị quyết HĐND tỉnh quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
Dự thảo Nghị quyết gồm 7 Điều với nội dung cụ thể như sau:
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định cụ thể về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, thẩm quyền xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” cho cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: dieu_2_1]a) Cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Tên gọi kỷ niệm chương
Kỷ niệm chương: “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.
Điều 3. Nguyên tắc tặng kỷ niệm chương
1. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và được thực hiện bằng Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình quy định và tuân thủ nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.
3. Kỷ niệm chương được tặng một lần cho mỗi cá nhân có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; không có hình thức truy tặng.
4. Hàng năm xét và trao tặng Kỷ niệm chương một lần vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Đồng Nai (01/7); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xét tặng đột xuất trong những trường hợp đặc biệt.
5. Cá nhân đang công tác tại tỉnh Đồng Nai được cử đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục trở về công tác thì thời gian đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.
6. Cá nhân nữ được xét tặng Kỷ niệm chương sớm hơn 02 năm so với thời gian quy định.
7. Tính đến thời điểm nghỉ hưu, nếu cá nhân còn thiếu từ 01 đến dưới 12 tháng thời gian so với quy định thì được xem xét tặng Kỷ niệm chương trước khi nghỉ hưu.
8. Không xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” đối với các trường hợp: Cá nhân bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; đảng viên bị xóa tên do vi phạm tư cách, bị khai trừ Đảng; cá nhân vi phạm pháp luật bị kết án phạt tù cho hưởng án treo trở lên.
9. Chưa xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” trong các trường hợp: Cá nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính; đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; đang có đơn thư khiếu nại, tố cáo được xác minh.
[bookmark: dieu_3]Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng kỷ niệm chương
Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
1. Cá nhân đã hoặc đang đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu Quốc hội các khoá thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.
2. Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Đồng Nai từ đủ 15 năm trở lên:
Cá nhân đang đảm nhiệm các chức vụ, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc sở (tương đương); Trưởng, Phó cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng các tổ chức hội cấp tỉnh được giao biên chế.
3. Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Đồng Nai từ đủ 20 năm trở lên đối với nữ, từ đủ 25 năm trở lên đối với nam (thời gian được cộng dồn), gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
4. Cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của doanh nghiệp, có đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai từ đủ 20 năm trở lên đối với nữ, 25 năm trở lên đối với nam, đã được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” hoặc đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bộ, ngành trung ương trở lên.
5. Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Đồng Nai (sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy).
6. Trường hợp đặc biệt, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy).
Điều 5. Thẩm quyền xét và đề nghị
1. Các cơ quan Đảng, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp đơn vị quản lý.
3. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.
4. Các doanh nghiệp đề nghị tặng Kỷ niệm chương cho người giữ chức vụ quản lý, công nhân, người lao động đang làm việc tại đơn vị (đối với những đơn vị đã giải thể hoặc sáp nhập thì đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ có trách nhiệm xem xét, đề nghị).
5. Sở Nội vụ tổng hợp danh sách, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có) và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Kỷ niệm chương.
[bookmark: dieu_6][bookmark: dieu_7]Điều 6. Hình thức khen thưởng, hiện vật khen thưởng, hồ sơ đề nghị xét tặng và nguồn kinh phí thực hiện
[bookmark: diem_d_1_58]1. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm chương, Hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,6 lần mức lương cơ sở.
2. Mẫu Bằng Kỷ niệm chương, mẫu Kỷ niệm chương quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy định này.
3. Kinh phí thực hiện tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai” được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.
Điều 7. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
[bookmark: dieu_2_name]1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
[bookmark: dieu_3_name]2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA
- Sử dụng nguồn nhân lực là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tham mưu cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.
- Kinh phí thực hiện có liên quan việc đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương của tỉnh được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng các cấp theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Thời gian dự kiến trình thông qua nghị quyết: Dự kiến vào kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2025.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Hồ sơ đính kèm theo:
[bookmark: _Hlk180749567]- Dự thảo Nghị quyết quy định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”,
- Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo,
- Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp,
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định,
- Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo,
- Văn bản số ….-CV/B&PTTH-QLCTTĐT ngày …./…/2025 của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Nai về việc tổng hợp ý kiến Nhân dân.
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